Dạng 1: Bài toán có lời văn ƯC và ƯCLN.
I.Phương pháp giải.
Bước 1: Phân tích đề bài, chuyển bài toán về tìm ước (bội), ước chung, (bội chung) của các số cho trước.
Bước 2: Áp dụng cách tìm ước (bội), ước chung, (bội chung) của các số cho trước.
II.Bài toán.



Bài 1.Có  viên bi. Bạn Minh muốn chia đều số viên bi vào các hộp. Tìm số hộp và số viên bi trong mỗi hộp? Biết không có hộp nào chứa hay  viên bi.
Lời giải 

Số hộp và số viên bi trong mỗi hộp phải là ước số của . 

Ta có Ư. 




Vì không có hộp nào chứa  hay  viên bi, nên số viên bi trong mỗi hộp chỉ có thể là  tương ứng với số hộp là 



Bài 2. Năm nay Bình  tuổi. Tuổi của mẹ Bình là bội số của tuổi Bình. Tìm tuổi của mẹ Bình biết tuổi của mẹ lớn hơn và nhỏ hơn .
Lời giải 


Gọi là số tuổi của mẹ Bình 

Tuổi của mẹ Bình là bội số của tuổi Bình nên 



Mà  nên thỏa mãn đk. Vậy mẹ Bình  tuổi.


Bài 3. Học sinh lớp 6A nhận được phần thưởng của nhà trường và mỗi em nhận được phần thưởng như nhau. Cô hiệu trưởng đã chia hết quyển vở và bút chì màu. Hỏi số học sinh lớp 6A là bao nhiêu?
Lời giải 

Ta thấy số phần thưởng phải là ƯC

Có ƯC


Vì số học sinh lớp 6A không thể bằng  nên số học sinh lớp 6A bằng 






Bài 4. Tính số học sinh của một trường biết rằng mỗi lần xếp hàng , hàng , hàng , hàng đều vừa đủ hàng và số học sinh của trường trong khoàng từ  đến .
Lời giải 


Gọi  là số học sinh của trường. 






Vì mỗi lần xếp hàng , hàng , hàng , hàng đều vừa đủ hàng nên chia hết cho . 



Tức là  Mà  nên 

Vậy số học sinh của trường là  học sinh.
Dạng 3. Bài toán có lời văn đưa về tìm ƯCLN
I.Phương pháp giải.
Bước 1: Phân tích đề bài; suy luận để đưa về việc tìm ƯCLN của hai hay nhiều số;
Bước 2: Áp dụng quy tắc 3 bước để tìm ƯCLN đó.
II.Bài toán.



Bài 1. Cô giáo chủ nhiệm muốn chia quyển vở,  bút bi và gói bánh thành một số phần thưởng như nhau để trao trong dịp sơ kết học kì. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng? Khi đó mỗi phần thưởng có bao nhiêu quyển vở, bút bi và gói bánh.
Lời giải 


Gọi là số phần thưởng để cô giáo chủ nhiệm trao trong dịp sơ kết học kì 


Để số phần thưởng là nhiều nhất thì  phải là số lớn nhất sao cho . 


Tức là ƯCLN. 

Ta có .


Từ đó ƯCLN

Vậy có thể chia được nhiều nhất phần thưởng. 



Trong đó có quyển vở, bút bi, gói bánh.



Bài 2. Một hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng được chia thành các hình vuông có diện tích bằng nhau. Tính độ dài cạnh hình vuông lớn nhất trong cách chia trên ? (số đo cạnh là số tự nhiên với đơn vị là )
Lời giải 


Để  chia hình chữ nhật thành các hình vuông có diện tích bằng nhau thì độ dài mỗi cạnh hình vuông phải là ước chung của và 

Do đó độ dài cạnh hình vuông lớn nhất là ƯCLN.

Vậy độ dài cạnh hình vuông lớn nhất là 



Khi đó: tìm được các cặp  là , .
[bookmark: _GoBack]Dạng 2: Bài toán có lời văn BC và BCNN
I.Phương pháp giải.
Bước 1. Gọi ẩn, đặt đơn vị, điều kiện cho ẩn
Bước 2. Dựa vào đề bài biểu diễn các dữ kiện theo ẩn.
Bước 3. Tìm ẩn, so sánh điều kiện
Bước 4. Trả lời và kết luận

II.Bài toán.
Bài 1. Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 18 cuốn đều vừa đủ. Tìm tổng số sách biết số sách trong khoảng 200 đến 500.
Lời giải

Gọi số sách cần tìm là x quyển, ()




Vì khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 18 cuốn đều vừa đủ nên , ,  suy ra .

BCNN.

BC.



Suy ra , mà  nên  (thỏa mãn điều kiện)
Vậy số quyển sách cần tìm là 360 quyển.
Bài 2. Hai bạn A và B cùng học chung một trường nhưng ở hai lớ khác nhau. A cứ 10 ngày lại trực nhật, B cứ 12 ngày lại trực nhật. Lần đầu tiên hai bạn trực nhật vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày hai bạn lại cùng trực nhật.
Lời giải

Do cứ 10 ngày A trực nhật một lần nên ngày trực của A là B.

Do cứ 12 ngày B trực nhật một lần nên ngày trực của B là B.

Lần đầu tiên hai bạn trực cùng 1 ngày, để đến lần gần nhất trực cùng nhau thì sẽ là BCNN
Vậy sau ít nhất 60 ngày hai bạn lại cùng trực nhật.
Bài 3. Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 300 đến 400. Biết rằng nếu xếp hàng 5, 8, 12 thì thiếu 1 em. Tính số học sinh khối 6 của trường.  
Lời giải

Gọi số học sinh khối 6 của trường cần tìm là x học sinh, ()



Vì khi xếp thành 5, 8, 12 thì thiếu 1 em nên  , ,  suy ra x là 1 bôi chung của 5, 8, 12 trừ 1.

BCNN.

BC.



Suy ra, mà  nên  (thỏa mãn điều kiện)
Vậy số học sinh khối 6 là 359 học sinh.
Bài 4. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho khi chia cho 3 thì dư 2, khi chia cho 7 thì dư 6 khi chia cho 25 thì dư 24. 
Lời giải
Gọi x là số cần tìm.

Vì x chia 3 dư 2, chia cho 7 thì dư 6, chia cho 25 thì dư 24. Nên  chia hết cho 2, 7, 25.


Do đó  BCNN.
Vậy số cần tìm là 525 – 1 = 524.
Bài 5. Có ba chiếc hộp hình vuông: Hộp màu đỏ cao 8cm, hộp màu xanh cao 7cm, hộp màu vàng cao 12cm. Người ta xếp thành ba chồng bằng nhau, mỗi chồng một màu. Hỏi chiều cao nhỏ nhất của chồng hộp đó.
Lời giải
Gọi chiều cao nhỏ nhất của chồng hộp là x (cm).


Ta có: BCNN.
Vậy chiều cao nhỏ nhất của chồng hộp là 168 (cm)

Bài 6. Tìm số tự nhiên x. Biết số đó chia hết cho 7 và khi chia cho 2, cho 3, cho 4, cho 5, cho 6 đều dư 1 và .
Lời giải


Ta có: BC.


Do x chia hết cho 7 nên x = 301.
Bài 7. Một liênđội thiếu niên khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thừa 1 người. Tính số đội viên của liên đội biết rằng số đó trong khoảng từ 100 đến 150.
Lời giải
Gọi số đội viên của liên đội là x (đội viên).


Vì xếp thành hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thừa 1 ngươi nên:BC.

BCNN

BC.
Mà số đội viên trong khoảng từ 100 đến 150.

Nên  đội viên.
Bài 8. Một bộ phận của máy có hai bánh răng cửa khớp với nhau, bánh một có 18 răng cưa, bánh xe hai có 12 răng cưa. Người ta đánh dấu “x” vào hai răng cửa khớp với nhau. Hỏi mỗi bánh xe phải quay ít nhất bao nhiêu răng cưa để hai răng cưa đánh dấu ấy lại khớp với nhau ở vị trí giống lần trước? Khi đó mỗi bánh xe đã quay được bao nhiêu vòng.
Lời giải
Gọi số răng cưa phải tìm là x (răng).


Ta có . Vì x nhỏ nhất nên x là BCNN.
Vậy mỗi bánh xe phải quay ít nhất 36 răng cưa để hai răng cưa đánh dấu ấy lại khớp với nhau ở vị trí giống lần trước. 
Khi đó:Bánh xe thứ nhất quay được 36 : 18 = 2 vòng
Bánh xe thứ hai quay được 36 : 12 = 3 vòng.
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